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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

Chương giới thiệu nêu lý do thực hiện nghiên cứu, ý nghĩa của nghiên cứu và hoàn cảnh nghiên cứu ở Việt Nam có liên quan tới luận án. Chương này cũng đặt ra câu hỏi nghiên cứu, giới hạn phạm vị nghiên cứu và giới thiệu bố cục của luận án.

1.1. Lý do thực hiện nghiên cứu

Cải cách giáo dục toàn cầu đã nâng cao trách nhiệm của giáo viên, yêu cầu họ áp dụng đa dạng phương pháp đánh giá, khiến Năng lực đánh giá (NLĐG) trở thành yếu tố thiết yếu để đảm bảo tính tin cậy và giá trị của các đánh giá. Giáo viên dành nhiều thời gian cho hoạt động đánh giá, nhưng nếu thiếu NLĐG, kết quả có thể gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, phụ huynh và nhà quản lý giáo dục. Đối với giáo viên tiếng Anh, Năng lực đánh giá ngôn ngữ (NLĐGNN) đặc biệt quan trọng, cung cấp kiến thức và kỹ năng để đánh giá người học hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều giáo viên chưa được trang bị đầy đủ NLĐGNN do thiếu hụt đào tạo trong cả giai đoạn đầu và bồi dưỡng chuyên môn. Tại Việt Nam, khoảng cách này càng rõ rệt trong GDĐH, khi nghiên cứu và tài liệu về phát triển NLĐGNN còn hạn chế, dù có các sáng kiến như Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Nghiên cứu này nhằm thu hẹp khoảng trống đó bằng cách xây dựng và kiểm định một thang đo NLĐGNN dành cho GVTA tại các trường đại học ở Việt Nam. Công cụ này sẽ cung cấp phương pháp đo lường đáng tin cậy về kiến thức và kỹ năng đánh giá của giảng viên, hỗ trợ đào tạo giáo viên và nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

1.2. Vấn đề nghiên cứu
Mặc dù NLĐGNN đã thu hút sự quan tâm từ khi Brindley (2001) tích hợp  ngôn ngữ vào NLĐG, nhiều thách thức vẫn chưa được giải quyết. Nghiên cứu về NLĐGNN còn hạn chế về lý thuyết, thực nghiệm và thiếu công cụ đo lường đáng tin cậy, đặc biệt so với giáo dục phổ thông. Trong GDĐH tại Việt Nam, nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh làm gia tăng yêu cầu về đánh giá ngôn ngữ hiệu quả. Tuy nhiên, đánh giá vẫn chủ yếu mang tính tổng kết, tập trung vào kỳ thi, trong khi rào cản tổ chức và thiếu chương trình phát triển chuyên môn khiến nhiều giảng viên dựa vào kinh nghiệm chủ quan thay vì đánh giá dựa trên bằng chứng. Hầu hết nghiên cứu NLĐGNN tập trung vào giáo viên phổ thông, trong khi GDĐH ít được chú ý. Việc đánh giá NLĐGNN của giảng viên tại Việt Nam gặp khó khăn do thiếu công cụ đo lường phù hợp với bối cảnh giáo dục. Để khắc phục khoảng trống này, nghiên cứu phát triển và kiểm định một thang đo NLĐGNN dành cho GVTA tại Việt Nam, xác định các năng lực cốt lõi, cung cấp bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ phát triển chuyên môn và cải thiện thực tiễn đánh giá ngôn ngữ. Kết quả nghiên cứu góp phần xây dựng công cụ đo lường NLĐGNN đáng tin cậy, đồng thời tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo trong bối cảnh Việt Nam và tương tự.

1.3. Mục tiêu của nghiên cứu
Nghiên cứu này có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, phát triển thang đo NLĐGNN, một công cụ được thiết kế để đánh giá NLĐGNN của GVTA trong bối cảnh GDĐH Việt Nam, đảm bảo phản ánh các kỹ năng cốt lõi cần thiết để thực hiện đánh giá ngôn ngữ hiệu quả. Thứ hai, xác trị thang đo NLĐGNN theo phương pháp xác trị dựa trên lập luận (XTDTLL), áp dụng mô hình của Kane (2006) và mở rộng bởi Chapelle và cộng sự (2008), nhằm kiểm định bốn suy luận chính về tính hợp lệ.

Suy luận miền đảm bảo thang đo đại diện cho các năng lực NLĐGNN cốt lõi. Suy luận đánh giá xác nhận rằng điểm số phản ánh chính xác và đáng tin cậy năng lực đánh giá của giảng viên. Suy luận tổng quát kiểm tra tính ổn định của điểm số trong các bối cảnh đánh giá khác nhau. Suy luận giải thích đánh giá mức độ hiệu quả của thang đo trong việc phân biệt các mức độ thành thạo giữa giảng viên.

Bằng cách đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy của thang đo NLĐGNN, nghiên cứu này sẽ cung cấp một khung đo lường có cấu trúc rõ ràng để đánh giá NLĐGNN của GVTA. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần vào việc thiết kế chương trình giảng dạy và các hoạt động phát triển chuyên môn, từ đó nâng cao NLĐGNN trong GDĐH tại Việt Nam.
1.4. Câu hỏi nghiên cứu

Các câu hỏi nghiên cứu sau sẽ định hướng cho nghiên cứu:

Câu hỏi 1: Những tiêu chí nào cần có trong một thang đo để đánh giá năng lực đánh giá ngôn ngữ (NLĐGNN) của GVTA ở Việt Nam? 

Câu hỏi 2: Thang đo NLĐGNN được phát triển có giá trị và đáng tin cậy đến mức nào trong việc đo lường NLĐGNN của GVTA tại Việt Nam?

Câu hỏi này chia ra thành 4 câu hỏi nhỏ:

+ Các tiêu chí trong thang đo NLĐGNN phản ánh chính xác đến mức nào về khái niệm NLĐGNN của GVTA tại Việt Nam, dựa trên phản hồi của chuyên gia và mức độ phù hợp của nội dung?

+ Các tiêu chí trong thang đo NLĐGNN có đáp ứng các đặc điểm trắc nghiệm tâm lý cần thiết để đảm bảo độ tin cậy và tính hợp lệ trong đo lường NLĐGNN không?

+ Điểm số trên thang đo NLĐGNN có thể được khái quát hóa đến mức nào đối với các nhóm GVTA tại Việt Nam với các đặc điểm nhân khẩu học và trình độ kinh nghiệm khác nhau?

+ Mức độ mà giảng viên tự đánh giá trên thang đo NLĐGNN phản ánh NLĐGNN thực tế của họ ra sao, và các mục trong thang đo có hiệu quả như thế nào trong việc phân biệt các cấp độ năng lực khác nhau?

1.5. Các cân nhắc về phương pháp luận

Nghiên cứu này áp dụng thiết kế phương pháp hỗn hợp tuần tự thăm dò (Creswell & Plano Clark, 2018) để phát triển và xác trị thang đo NLĐGNN dành cho GVTA tại Việt Nam. Dữ liệu định tính từ các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc và phản hồi chuyên gia được sử dụng để điều chỉnh thang đo, đảm bảo sự phù hợp với khung lập luận về tính hợp lệ. Quy trình nghiên cứu bắt đầu với tổng quan tài liệu, tiếp theo là nhóm tập trung nhằm thu thập phản hồi và chỉnh sửa thang đo. Hai vòng thảo luận với hội đồng chuyên gia được thực hiện để đánh giá tính rõ ràng, mức độ phù hợp và tính phát triển của các mục. Giai đoạn định lượng được triển khai với GVTA, trong đó phản hồi của họ được phân tích bằng mô hình đo Rasch và mô hình tín chỉ từng phần (Partial Credit Model) (Masters, 1982) nhằm đảm bảo tính hợp lệ trắc nghiệm tâm lý. Bản đồ cấu trúc (Wilson, 2011; Wolfe & Smith, 2007a) được sử dụng để xác định NLĐGNN như một phổ liên tục phát triển về kỹ năng. Bằng cách tích hợp các phương pháp lý thuyết và trắc nghiệm tâm lý, nghiên cứu này thiết lập một khung đánh giá tham chiếu tiêu chí cho NLĐGNN trong GDĐH Việt Nam. Thang đo NLĐGNN đảm bảo tính hợp lệ và nhạy cảm với bối cảnh, cung cấp một công cụ đánh giá đáng tin cậy, hỗ trợ nâng cao năng lực đánh giá của GVTA trong hệ thống GDĐH Việt Nam..

1.6. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu này phát triển và kiểm định thang đo NLĐGNN cho GVTA tại các trường đại học ở Việt Nam, đảm bảo khung đánh giá phù hợp với bối cảnh giáo dục. Đối tượng nghiên cứu gồm 177 giảng viên trên khắp Việt Nam, không bao gồm giáo viên phổ thông do khác biệt trong thực hành đánh giá. Nghiên cứu diễn ra từ 2023–2024, phù hợp với các cải cách giáo dục, bao gồm cập nhật trong Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Để đảm bảo kiểm định chặt chẽ, nghiên cứu áp dụng khung lập luận về tính hợp lệ của Kane (2006), đánh giá bốn suy luận chính: mô tả miền, đánh giá, tổng quát hóa và giải thích. Lý thuyết đo Rasch (Wright & Masters, 1982) và Lý thuyết Kiểm tra Cổ điển (Hambleton & Swaminathan, 1985) được sử dụng để xác định độ tin cậy và tính hợp lệ, trong khi cách tiếp cận phát triển (Griffin, 2018; Wilson, 2011; Masters, 1982) định nghĩa NLĐGNN như một năng lực tiến triển. Dù tập trung vào giảng viên đại học, khả năng ứng dụng thang đo trong bối cảnh khác vẫn cần được nghiên cứu thêm. Việc dựa vào dữ liệu tự báo cáo có thể gây thiên lệch nhưng được kiểm soát qua tam giác hóa bằng đánh giá chuyên gia, thảo luận nhóm và phân tích trắc nghiệm tâm lý.

1.7. Ý nghĩa của nghiên cứu
Nghiên cứu này đóng góp vào lĩnh vực NLĐGNN bằng cách giải quyết các khoảng trống lý thuyết, phương pháp luận và thực tiễn, đặc biệt đối với GVTA tại các trường đại học ở Việt Nam. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu làm rõ khái niệm NLĐGNN trong bối cảnh giảng viên đại học, mở rộng phạm vi nghiên cứu ngoài nhóm giáo sinh và các bối cảnh giáo dục phương Tây. Việc tập trung vào hệ thống GDĐH tại Việt Nam giúp cung cấp một góc nhìn toàn diện hơn về các thành phần và ứng dụng của NLĐGNN. Về mặt phương pháp luận, nghiên cứu nâng cao chất lượng nghiên cứu NLĐGNN bằng cách kết hợp cách tiếp cận phát triển trong xây dựng thang đo với khung lập luận về tính hợp lệ của Kane (2004, 2013). Cách tiếp cận có cấu trúc này giúp củng cố độ tin cậy và tính hợp lệ trong đo lường NLĐGNN. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu cung cấp một thang đo NLĐGNN đã được kiểm chứng để sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu. Thang đo hỗ trợ giảng viên tự đánh giá, thúc đẩy phát triển chuyên môn, cung cấp thông tin cho các chương trình đào tạo giáo viên và mang lại những gợi ý hữu ích cho các quyết định chính sách. Cuối cùng, nghiên cứu này góp phần vào sự phát triển của NLĐGNN tại Việt Nam và các bối cảnh giáo dục tương tự.

1.8. Cấu trúc của nghiên cứu

Luận án có 09 chương, bắt đầu với Chương 1 giới thiệu về chủ đề nghiên cứu. Chương 2 mô tả cấu trúc của NLĐGNN, Chương 3 tập trung vào việc phát triển thang đo đánh giá. Chương 4 trình bày các phương pháp xác trị thang đo, tiếp theo là Chương 5 mô tả các phương pháp nghiên cứu. Từ Chương 6 đến Chương 8 lần lượt trình bày các kết quả xác trị thang đo kiến thức NLĐGNN của GVTA tại Việt Nam qua các suy luận mô tả miền, đánh giá và tổng quát hóa, cũng như suy luận giải thích. Cuối cùng, Chương 9 đưa ra kết luận và kiến nghị cho nghiên cứu.

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC CỦA NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ

Chương này phân tích các yếu tố cốt lõi của NLĐGNN từ góc độ khái niệm và phương pháp luận. Dựa trên quan điểm xã hội-văn hóa, kiến tạo và tâm trắc học, chương đặt nền tảng cho việc xây dựng một khung NLĐGNN phù hợp với bối cảnh giảng dạy của GVTA tại Việt Nam.

2.1. Hiểu về đánh giá năng lực trong giáo dục

Năng lực đọc viết đã mở rộng từ các kỹ năng cơ bản như đọc, viết và tính toán đến tư duy phản biện và thành thạo kỹ thuật số (Taylor, 2013). Trong giáo dục, NLĐG theo Stiggins (1991) giúp nhà giáo dục thiết kế và triển khai đánh giá hiệu quả nhằm nâng cao kết quả học tập. Hai quan điểm chính về năng lực đọc viết gồm phân đôi (biết chữ hoặc mù chữ) và liên tục (một phổ kỹ năng mang tính bối cảnh). NLĐG bao gồm đánh giá, đo lường, kiểm tra và đánh giá tổng thể, mỗi khái niệm có vai trò riêng (Brown & Abeywickrama, 2010). Đánh giá theo dõi và cải thiện học tập, đo lường gán giá trị định lượng, kiểm tra sử dụng bài thi để đánh giá năng lực, còn đánh giá tổng thể diễn giải kết quả để điều chỉnh giảng dạy. Kết hợp các yếu tố này giúp nhà giáo dục áp dụng NLĐG hiệu quả trong nhiều bối cảnh giáo dục.

2.2. Các giả thuyết về bản thể luận và nhận thức luận trong định nghĩa NLĐGNN
Việc định nghĩa NLĐGNN đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, tích hợp cả bản thể luận và nhận thức luận. Dựa trên các lý thuyết xã hội - văn hóa, kiến tạo và trắc nghiệm tâm lý, phần này khái niệm hóa NLĐGNN như một năng lực phát triển theo ngữ cảnh, vừa phức tạp vừa có thể đo lường hệ thống.

2.2.1. Lý thuyết xã hội-văn hóa: NLĐGNN là một năng lực được đồng kiến tạo

Theo Vygotsky, NLĐGNN phát triển qua tương tác xã hội trong cộng đồng chuyên môn. Vùng phát triển gần nhất (ZPD) nhấn mạnh rằng giáo viên mở rộng năng lực đánh giá thông qua hợp tác, cố vấn và kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp phù hợp với bối cảnh ngôn ngữ và văn hóa.

2.2.2. Lý thuyết kiến tạo: NLĐGNN là một năng lực thích ứng và tự đánh giá
Theo quan điểm của Piaget (1977) và Dewey (1938), lý thuyết kiến tạo cho rằng NLĐGNN được phát triển thông qua trải nghiệm và tự đánh giá. Các nhà giáo dục liên tục điều chỉnh thực hành đánh giá dựa trên kết quả học tập của sinh viên, giúp năng lực này trở nên linh hoạt và có thể thích ứng với nhu cầu giảng dạy đang thay đổi.

2.2.3. Lý thuyết trắc nghiệm tâm lý: NLĐGNN là một năng lực có thể đo lường

Các mô hình trắc nghiệm tâm lý như Rasch và Lý thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) giúp định lượng NLĐGNN, liên kết sự phát triển kỹ năng với độ phức tạp của nhiệm vụ. Những mô hình này đảm bảo khả năng đánh giá khách quan về năng lực của nhà giáo dục, cho phép các tổ chức theo dõi sự phát triển một cách hệ thống trong khi vẫn duy trì độ tin cậy của đánh giá.

2.2.4. Quan điểm tích hợp: Các mô hình phát triển trong NLĐGNN
Các mô hình phát triển tổng hợp cách tiếp cận xã hội - văn hóa, kiến tạo và trắc nghiệm tâm lý, xem NLĐGNN là một năng lực tiến triển thay vì cố định. Giáo viên phát triển từ mức cơ bản đến chuyên sâu, tiếp thu dần các kỹ năng đánh giá phức tạp hơn (Griffin et al., 1997, 2004, 2018). Về bản thể luận, NLĐGNN vừa mang tính tiềm ẩn vừa có thể quan sát, chịu tác động bởi kinh nghiệm và tương tác xã hội (Masters, 2003; Larter, 1991). Về nhận thức luận, NLĐGNN kết hợp đo lường định lượng với học tập qua trải nghiệm. Griffin, Francis & Robertson (2018) liên hệ mô hình này với phương pháp đánh giá theo tiêu chí của Glaser (1981), cân bằng giữa đánh giá có cấu trúc và điều chỉnh tự đánh giá. Đối với GVTA tại Việt Nam, các mô hình phát triển cung cấp khung lý thuyết phù hợp, giúp theo dõi sự phát triển có thể đo lường, đồng thời tích hợp các yếu tố thể chế và văn hóa. NLĐGNN, khi kết hợp kỹ năng kỹ thuật với thực hành tự đánh giá, thúc đẩy sự phát triển chuyên môn liên tục.

2.3. Các cách tiếp cận để xác định cấu trúc của NLĐGNN
Các mô hình khác nhau đã được đề xuất để xác định NLĐGNN, phản ánh năng lực này không chỉ là một tập hợp các kỹ năng kỹ thuật mà còn là một quá trình phát triển liên tục. Các mô hình danh sách năng lực, như của AFT, NCME & NEA (1990), xác định NLĐGNN dựa trên các năng lực riêng biệt cần thiết để thực hiện đánh giá hiệu quả, bao gồm lựa chọn phương pháp đánh giá và cân nhắc đạo đức. Ban đầu tập trung vào đánh giá tổng kết, mô hình này được Brookhart (2011) mở rộng để bao gồm đánh giá hình thành, nhấn mạnh tính linh hoạt của giáo viên trong thực hành đánh giá.

Các mô hình ba thành phần, như khung Kiến thức, Kỹ năng và Nguyên tắc của Davies (2008), mở rộng NLĐGNN vượt ra ngoài các năng lực kỹ thuật để bao gồm các yếu tố đạo đức và bối cảnh. Fulcher (2012) đề xuất một cấu trúc phân cấp, tích hợp kỹ năng nền tảng, nguyên tắc chỉ đạo và nhận thức giáo dục, nhấn mạnh rằng đánh giá ngôn ngữ hiệu quả không chỉ đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật mà còn phải cân nhắc đến các yếu tố đạo đức và ngữ cảnh. Các mô hình theo thang bậc xem NLĐGNN như một năng lực phát triển liên tục, trong đó các nhà giáo dục tiến triển từ trình độ cơ bản đến trình độ nâng cao. “Thang bậc năng lực đánh giá” của Pill & Harding (2013) phân loại các kỹ năng theo các mức độ phát triển, trong khi khung của Taylor (2013) điều chỉnh năng lực đánh giá theo từng nhóm đối tượng, nhấn mạnh rằng yêu cầu về NLĐGNN khác nhau tùy theo vai trò chuyên môn của giáo viên và nhà quản lý. Phương pháp tiếp cận đàm phán của Xu & Brown (2016) xem NLĐGNN là một năng lực được hình thành thông qua tương tác xã hội và bản sắc nghề nghiệp. Thay vì coi NLĐGNN là một tập hợp các kỹ năng cố định, cách tiếp cận này nhấn mạnh sự phát triển năng lực đánh giá thông qua trải nghiệm thực tiễn và môi trường giảng dạy, trong đó giáo viên liên tục điều chỉnh và mở rộng hiểu biết của mình dựa trên bối cảnh giáo dục cụ thể.

Nghiên cứu này định nghĩa NLĐGNN là một năng lực động, phát triển thông qua học tập liên tục, tự đánh giá và thích ứng với các yếu tố xã hội, chính trị và văn hóa. Khác với các mô hình tĩnh, cách tiếp cận dựa trên quá trình xem NLĐGNN là thực hành lặp lại, chịu ảnh hưởng của ràng buộc thể chế, tiến bộ giảng dạy và công nghệ (Inbar-Lourie, 2008; Fulcher, 2012; Xu & Brown, 2016). Trong hệ thống đánh giá tập trung của Việt Nam, cách tiếp cận này hỗ trợ tích hợp đánh giá hình thành, lấy người học làm trung tâm, đồng thời chuẩn bị cho giáo viên thích ứng với đánh giá kỹ thuật số và tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu. Quan điểm này đặt nền tảng cho việc phát triển khung NLĐGNN phù hợp với GDĐH tại Việt Nam..

2.4. Các nghiên cứu trước đây về phát triển năng lực đánh giá ngôn ngữ

2.4.1. Nghiên cứu quốc tế về phát triển năng lực đánh giá ngôn ngữ
Các nghiên cứu quốc tế về NLĐGNN đã khám phá nhiều phương pháp đánh giá, nhưng các công cụ chuyên biệt vẫn còn hạn chế (Stabler-Havener, 2018). Hầu hết tập trung vào năng lực đánh giá chung, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của đánh giá ngôn ngữ (Gotch & French, 2014). Các thước đo phát triển tại Hoa Kỳ cũng cho thấy độ tin cậy thấp khi áp dụng quốc tế (Xu & Brown, 2016). Một số nỗ lực đã phát triển các công cụ nhạy cảm với bối cảnh, như đánh giá dựa trên tình huống (Muhammad & Bardakçi, 2019; Tao, 2014; Xu & Brown, 2017) và thang đo LAKS (Ölmezer-Öztürk & Aydin, 2018), nhưng vẫn còn hạn chế về mặt xác trị. Một số công cụ do các nhà nghiên cứu phát triển nhằm lấp đầy khoảng trống này, như bảng kiểm 50 mục của Zolfaghari & Ashraf (2015), bảng hỏi điều chỉnh của Fulcher (2012) (Farhady & Tavassoli, 2018), và khảo sát của Kremmel & Harding (2020), sau này mở rộng thành thang đo NLĐGNN (Tajeddin et al., 2022). Tuy nhiên, việc xác trị chéo giữa các bối cảnh còn hạn chế, cho thấy nhu cầu cấp thiết về các công cụ NLĐGNN có thể điều chỉnh và đáng tin cậy, phản ánh sự phức tạp của đánh giá ngôn ngữ trong các môi trường giáo dục đa dạng.
2.4.2. Nghiên cứu về phát triển năng lực đánh giá ngôn ngữ tại Việt Nam

Nghiên cứu về NLĐGNN tại Việt Nam còn hạn chế, với nhiều nghiên cứu chỉ ra thách thức hệ thống trong triển khai ở bậc đại học. Các mô hình NLĐGNN toàn cầu thường không tính đến văn hóa đánh giá tổng kết và sự thiếu hụt đào tạo về đánh giá hình thành trong chương trình giáo viên tại Việt Nam. Điều này nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một khung NLĐGNN phù hợp với vai trò đánh giá của GVTA. Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tập trung nâng cao năng lực tiếng Anh nhưng lại củng cố hình thức thi cử mang tính quyết định cao thay vì thúc đẩy NLĐGNN toàn diện (Nguyen, 2017; Pham, 2017). Các kỳ thi tiêu chuẩn hóa chiếm ưu thế, hạn chế quyền tự chủ của giảng viên trong thiết kế đánh giá, trong khi đào tạo chuyên môn chủ yếu tập trung vào kỹ năng làm bài thi (Ngo, 2021). Chính sách thể chế cũng cản trở việc áp dụng các phương pháp đánh giá quá trình (Tran, 2019). Các công cụ NLĐGNN hiện có, như phiên bản điều chỉnh của Tu (2023), chưa phản ánh đầy đủ mức độ hạn chế tự chủ của giảng viên và tính định hướng chính sách của GDĐH Việt Nam. Một khung NLĐGNN phù hợp cần tích hợp đào tạo về đánh giá hình thành, ứng dụng thực tiễn và nhận thức chính sách, giúp giảng viên phát triển kỹ năng cần thiết và vượt qua rào cản thể chế.
2.4.3. Hướng tiếp cận của nghiên cứu này

Chương này đánh giá các mô hình NLĐGNN hiện có, làm rõ những hạn chế của chúng. Những khoảng trống này nhấn mạnh nhu cầu phát triển một thang đo NLĐGNN phù hợp với bối cảnh chính sách, ràng buộc thể chế và hạn chế trong đào tạo chuyên môn tại GDĐH Việt Nam. Các mô hình hiện nay chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, xã hội và chính trị định hình năng lực đánh giá ngôn ngữ. Nghiên cứu này tiếp cận NLĐGNN như một năng lực phát triển, tích hợp các quan điểm xã hội - văn hóa, kiến tạo và trắc nghiệm tâm lý để đảm bảo tính phù hợp với bối cảnh và giá trị đo lường. Chương tiếp theo trình bày phương pháp nghiên cứu để thiết kế và xác trị một thang đo NLĐGNN có cơ sở thực nghiệm dành cho GVTA tại Việt Nam. 

CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN THANG ĐO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ

Chương này phác thảo quá trình phát triển thang đo NLĐGNN được thiết kế để đo lường NLĐGNN của GVTA Việt Nam. Chương này trình bày chi tiết về nền tảng lý thuyết, các bước thực hành và các quy trình trắc nghiệm tâm lý được sử dụng để đảm bảo tính hợp lệ, độ tin cậy và tính phù hợp theo ngữ cảnh của thang đánh giá.

3.1. Các phương pháp tiếp cận lý thuyết để phát triển thang đo NLĐGNN
Việc phát triển thang đo NLĐGNN dựa trên nhiều phương pháp tiếp cận, mỗi phương pháp đóng góp những góc nhìn riêng. Phương pháp tiếp cận năng lực nhấn mạnh các kỹ năng có thể chuyển giao, như tư duy phản biện và khả năng thích ứng, giúp quản lý các tình huống đánh giá đa dạng. Tuy nhiên, do thiếu chuẩn mực cấu trúc để tiếp thu kỹ năng, phương pháp này cần được kết hợp với các cách tiếp cận khác. Phân tích chức năng tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, chia nhỏ vai trò chuyên môn thành các kỹ năng riêng biệt như thiết kế bài kiểm tra và diễn giải kết quả. Dù cung cấp chuẩn mực rõ ràng, phương pháp này có thể thiếu tính linh hoạt. Trong khi đó, phương pháp tiếp cận đồng thuận thu thập ý kiến chuyên gia để xác định các năng lực cốt lõi, đảm bảo tính phù hợp trong bối cảnh giáo dục nhưng đòi hỏi nhiều nguồn lực. Phương pháp phát triển tích hợp các yếu tố của từng cách tiếp cận, cân bằng giữa kỹ năng chuyên môn và tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu giảng dạy tức thời và phát triển chuyên môn lâu dài. Cách tiếp cận toàn diện này phù hợp để xây dựng một khung NLĐGNN năng động, đáp ứng các yêu cầu giáo dục đa dạng.

3.2. Phát triển thang đo năng lực kiểm tra đánh giá ngôn ngữ
Bảng 3.1. Các phương pháp được sử dụng trong quá trình phát triển thang đo NLĐGNN dự thảo cho GVTA tại Việt Nam 
	Phương pháp
	Mục đích

	Tổng quan tài liệu
	· Xây dựng bản dự thảo khung NLĐGNN cho GVTA tại Việt Nam

	Thảo luận nhóm tập trung
	· Kiểm tra mức độ phù hợp và tính liên quan của khung năng lực dự thảo trong bối cảnh GDĐH tại Việt Nam.

	Thẩm định chuyên gia - Vòng 1
	· Xem xét và thống nhất về các khía cạnh, năng lực và tiêu chí đánh giá hiệu suất với các chỉ số do chuyên gia xác định từ tổng quan tài liệu, đồng thời điều chỉnh sau khi thảo luận nhóm tập trung.

	Thẩm định chuyên gia - Vòng 2
	· Cải thiện tính súc tích, đồng thời xem xét lại cách diễn đạt và trình tự của các tiêu chí chất lượng cho từng chỉ số đánh giá. 


Quá trình phát triển thang đo NLĐGNN tuân theo một quy trình có cấu trúc, bắt đầu bằng việc xác định khái niệm và lập bản đồ NLĐGNN như một quá trình phát triển kỹ năng (Wilson, 2011; Wolfe & Smith, 2007a). Độ giá trị được kiểm định qua phân tích Rasch, so sánh giữa hiệu suất dự đoán và thực tế (Woods & Griffin, 2013), với sự tham gia của chuyên gia để đảm bảo tính đại diện. Một mô hình phát triển được sử dụng để minh họa tiến trình NLĐGNN, sắp xếp các mục từ kỹ năng nền tảng đến nâng cao. Mô hình Tín dụng Một phần (Partial-credit model) (Masters, 1982) giúp đo lường năng lực một cách chi tiết với số lượng mục ít hơn mà vẫn duy trì tính diễn giải. Cách tiếp cận này đảm bảo sự phù hợp giữa dự đoán lý thuyết và năng lực thực tế, từ đó củng cố tính xác trị nội dung.

Dựa trên khung năng lực hành vi quan sát được của Griffin, Gillis & Calvitto (2004) và mô hình đánh giá theo tiêu chí của Glaser (1981), thang đo NLĐGNN được phát triển qua ba giai đoạn: xây dựng dự thảo, thảo luận nhóm tập trung và thẩm định chuyên gia. Giai đoạn đầu xác định các năng lực cốt lõi dựa trên tổng quan tài liệu và các khung NLĐGNN của Brindley (2001), Davies (2008) và Fulcher (2012). Một khung NLĐGNN phân cấp được thiết kế dành riêng cho GVTA tại Việt Nam, gồm ba chiều năng lực: chuẩn bị, thực hiện và điều chỉnh đánh giá, với tổng số 65 chỉ báo năng lực . Tiêu chí chất lượng được xây dựng dựa trên nguyên tắc thiết kế thang đo (Griffin, Nguyen & Gillis, 2004) và mô hình tiếp thu kỹ năng của Dreyfus & Dreyfus (1986), đảm bảo phân biệt rõ ràng các mức độ thành thạo.

Giai đoạn thẩm định chuyên gia diễn ra qua hai vòng đánh giá, tập trung vào độ rõ ràng, mức độ phù hợp và tính toàn diện của các mục trong thang đo. Vòng đầu tiên nhấn mạnh năng lực đánh giá số hóa, phản ánh xu hướng gia tăng của đánh giá trực tuyến và đánh giá hình thành, dẫn đến các chỉnh sửa để tăng tính khả dụng cho giảng viên ở khu vực có nguồn lực hạn chế. Vòng thứ hai tiếp tục tinh chỉnh tiến trình phát triển, đơn giản hóa ngôn ngữ và đảm bảo các mục phản ánh chính xác sự phát triển từ cơ bản đến nâng cao.

Thang đo được thử nghiệm với 177 GVTA từ nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam, sử dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng và cụm để đảm bảo tính đại diện. Người tham gia hoàn thành thang đo dưới dạng tự đánh giá, cấu trúc theo một chuỗi phát triển năng lực. Lý thuyết Kiểm tra Cổ điển (CTT) xác nhận tính nhất quán nội tại cao, trong khi mô hình Rasch kiểm tra tính hợp lệ bằng cách đối chiếu độ khó của các mục với mức độ tiến triển dự kiến. Thống kê độ phù hợp khẳng định tính đơn hướng của thang đo, còn bản đồ phân bố người - mục đảm bảo khả năng phân biệt giữa các mức năng lực.

Dựa trên các nghiên cứu trước, khung NLĐGNN được xây dựng với ba giai đoạn phát triển: chuẩn bị đánh giá (WHAT), thực hiện đánh giá (HOW) và điều chỉnh đánh giá (WHY). Chuẩn bị đánh giá giúp giảng viên hiểu nguyên tắc cốt lõi và đặt mục tiêu phù hợp với tiêu chuẩn giáo dục. Thực hiện đánh giá bao gồm triển khai, chấm điểm và diễn giải kết quả, đảm bảo liên kết với mục tiêu học tập. Điều chỉnh đánh giá tập trung vào cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả. Khung phát triển dựa trên quá trình này hỗ trợ sự phát triển chuyên môn liên tục, giúp giảng viên thích ứng với môi trường giảng dạy và nâng cao vai trò trong thực hành đánh giá.

3.4. Thẩm định chuyên gia

Giai đoạn thẩm định chuyên gia bao gồm hai vòng đánh giá, nhằm tinh chỉnh thang đo NLĐGNNS để đảm bảo tính phù hợp, rõ ràng và đáp ứng nhu cầu của GVTA tại Việt Nam (GVTA). Các chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh, đo lường giáo dục và GDĐH tại Việt Nam đã đánh giá thang đo, tập trung vào độ chính xác kỹ thuật và tính phù hợp với bối cảnh. Trong vòng đầu tiên, các chuyên gia đã xem xét bản dự thảo gồm 65 mục, phân bố theo ba chiều năng lực: chuẩn bị, thực hiện và điều chỉnh đánh giá. Phản hồi cho thấy cần nhấn mạnh hơn vào đánh giá số hóa và đánh giá hình thành, dẫn đến việc bổ sung các mục mới và điều chỉnh để cải thiện độ rõ ràng, đặc biệt là đối với giảng viên ở khu vực nông thôn. Vòng thứ hai tập trung vào sự tiến triển phát triển, đơn giản hóa ngôn ngữ để phân biệt các cấp độ năng lực và sắp xếp lại các mục nhằm nâng cao tính logic. Cuối cùng, thang đo phản ánh một công cụ có cấu trúc chặt chẽ và phù hợp với bối cảnh giảng dạy của GVTA.

3.5. Thử nghiệm thang đo

Giai đoạn thử nghiệm được thực hiện với 177 GVTA tại Việt Nam từ nhiều bối cảnh giảng dạy khác nhau trên cả nước. Sử dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng, lấy mẫu cụm và lấy mẫu thuận tiện, nghiên cứu thu thập dữ liệu từ các cơ sở giáo dục có mức độ tiếp cận công nghệ khác nhau. Người tham gia hoàn thành bài tự đánh giá về năng lực NLĐGNN, và dữ liệu được phân tích bằng cách kết hợp Lý thuyết Kiểm tra Cổ điển (CTT) và mô hình Rasch. Độ nhất quán nội tại cao (Cronbach’s alpha > .80) và tính đơn hướng xác nhận độ tin cậy của thang đo và sự phù hợp với các năng lực NLĐGNN. Phân tích Rasch cho thấy phạm vi độ khó rộng của các mục, giúp phân biệt hiệu quả trình độ của giảng viên, trong khi phản hồi từ các nhóm nhân khẩu học khác nhau chỉ ra tính nhất quán và khả năng thích ứng của thang đo. Phản hồi cũng dẫn đến một số điều chỉnh nhỏ đối với các năng lực đánh giá số hóa nhằm đảm bảo tính toàn diện. Kết quả nghiên cứu xác nhận thang đo NLĐGNN là một công cụ đáng tin cậy, phù hợp với bối cảnh, có khả năng hỗ trợ tự đánh giá, phát triển chuyên môn và đánh giá thể chế dành cho GVTA.

Chương 3 trình bày quá trình phát triển thang đo thang đo NLĐGNN như một cách tiếp cận có cấu trúc và được xác trị thực nghiệm để đo lường năng lực đánh giá ngôn ngữ của GVTA. Thang đo, được xây dựng dựa trên phản hồi chuyên gia và phân tích tâm trắc học nghiêm ngặt, cung cấp một công cụ đáng tin cậy và phù hợp với bối cảnh để đánh giá và nâng cao năng lực NLĐGNN. Thang đo này hỗ trợ tự đánh giá, phát triển chuyên môn và đánh giá thể chế, phù hợp với nhu cầu cụ thể của GVTA trong các môi trường giáo dục đa dạng tại Việt Nam. Bước tiếp theo là tinh chỉnh việc ứng dụng thang đo trong các bối cảnh giảng dạy khác nhau và tận dụng nó để phát triển các chương trình nâng cao năng lực NLĐGNN trên toàn Việt Nam. 

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC TRỊ THANG ĐO NĂNG LỰC

ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ

Chương này trình bày quá trình xác trị thang đo Năng lực Đánh giá Ngôn ngữ (thang đo NLĐGNN) bằng cách sử dụng khung lập luận dựa trên bằng chứng (Kane, 1992, 2013; Chapelle et al., 2008) kết hợp với mô hình Rasch. Quá trình xác trị tập trung vào việc diễn giải điểm số dựa trên bằng chứng hơn là bản thân bài kiểm tra, theo hai giai đoạn. Đầu tiên, Lập luận Diễn giải và Sử dụng (IUA) xác định cách hiểu và mục đích sử dụng điểm số. Tiếp theo, lập luận về tính xác trị đánh giá mức độ hỗ trợ thực nghiệm đối với các diễn giải này.

4.1. Các cách tiếp cận đối với xác trị đánh giá

4.1.1. Các quan điểm hiện đại về tính xác trị và quá trình xác trị
Khái niệm tính xác trị đã phát triển từ những định nghĩa đơn giản đến các cách tiếp cận tích hợp (AERA, APA, & NCME, 1985, 2014; Kane, 2013; Sireci, 2013). Quan điểm truyền thống phân loại tính xác trị thành ba loại chính: tính xác trị nội dung, tính xác trị liên quan đến tiêu chí và tính xác trị cấu trúc. Độ giá trị nội dung đánh giá mức độ mà các mục trong bài kiểm tra đại diện chính xác cho lĩnh vực kiến thức cần đo lường; tính xác trị liên quan đến tiêu chí tập trung vào mối tương quan giữa điểm bài kiểm tra với các tiêu chí bên ngoài; trong khi tính xác trị cấu trúc, được giới thiệu bởi Cronbach và Meehl (1955), đảm bảo rằng bài kiểm tra thực sự đo lường đặc điểm lý thuyết được nhắm đến. Sau này, lý thuyết hợp nhất của Messick (1989) đã tích hợp ba loại tính xác trị này vào một khuôn khổ duy nhất, coi tính xác trị như một đánh giá mang tính tổng thể, được hỗ trợ bởi nhiều loại bằng chứng khác nhau. Mô hình hợp nhất này, được phản ánh trong Tiêu chuẩn về Đánh giá Giáo dục và Tâm lý học, nhấn mạnh quan điểm toàn diện về tính xác trị, xem xét cả nội dung bài kiểm tra, cấu trúc và các hệ quả xã hội.

4.1.2. Sự phát triển của các khung xác trị hiện đại trong đánh giá ngôn ngữ

Các khung xác trị  hiện đại, bao gồm lý thuyết hợp nhất của Messick, lập luận sử dụng đánh giá của Bachman và Palmer (2010), phương pháp lập luận của Kane (1992, 2006, 2013), thiết kế dựa trên bằng chứng của Mislevy và Yin (2012), và khung xã hội - nhận thức của Weir (2005), cung cấp cách tiếp cận toàn diện để xác trị diễn giải và ứng dụng điểm bài kiểm tra.

Lý thuyết hợp nhất của Messick tích hợp tất cả các dạng tính xác trị, mặc dù tính trừu tượng của nó hạn chế khả năng áp dụng vào thực tiễn. Mô hình lập luận sử dụng đánh giá (AUA) của Bachman và Palmer cung cấp một cấu trúc dựa trên lập luận, tập trung vào cách sử dụng bài kiểm tra, giúp nó trở nên hữu ích trong ứng dụng thực tế. Cách tiếp cận lập luận của Kane tổ chức quá trình xác trị thông qua các suy luận và bằng chứng hỗ trợ, nhấn mạnh khía cạnh thực tiễn và hệ quả của đánh giá. Mô hình này có thể thích ứng với nhiều bối cảnh đánh giá khác nhau, đặc biệt phù hợp với các bài kiểm tra có ảnh hưởng lớn và đánh giá trong lớp học. Khung thiết kế dựa trên bằng chứng (ECD) của Mislevy và Yin gắn kết các yêu cầu bằng chứng vào quá trình thiết kế bài kiểm tra ngay từ đầu, giúp đảm bảo sự liên kết giữa nhiệm vụ đánh giá và cấu trúc cần đo lường, mặc dù nó chủ yếu phù hợp với các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa. Khung xã hội - nhận thức của Weir tích hợp các yếu tố nhận thức và xã hội, đặc biệt hữu ích trong đánh giá ngôn ngữ có ảnh hưởng lớn, nơi tính xác trị của nhiệm vụ đánh giá được ưu tiên. Cách tiếp cận lập luận của Kane, với trọng tâm là xác trị dựa trên suy luận, đặc biệt phù hợp cho các bài kiểm tra giáo dục và đánh giá ngôn ngữ. Tính linh hoạt của khung này hỗ trợ việc xây dựng lập luận xác trị có cấu trúc, làm cho nó trở thành lựa chọn phù hợp để xác trị thang đo NLĐGNN trong nhiều bối cảnh khác nhau.

4.2. Xây dựng khung xác trị của nghiên cứu

4.2.1. Cơ sở lý luận cho việc lựa chọn khung xác trị
Cách tiếp cận lập luận của Kane (1992, 2013) được lựa chọn nhờ quy trình có cấu trúc, dựa trên suy luận, đảm bảo mối liên kết hệ thống giữa điểm số bài kiểm tra và diễn giải cũng như ứng dụng của chúng. Mô hình này cung cấp một khung rõ ràng để xây dựng Lập luận Diễn giải và Sử dụng (IUA) và Lập luận Độ giá trị, đảm bảo tính logic và bằng chứng thực nghiệm cho các suy luận quan trọng như mô tả miền kiến thức, đánh giá và khái quát hóa. Nhờ tính linh hoạt, mô hình Kane phù hợp để xác trị thang đo NLĐGNN, giúp đánh giá một cấu trúc năng lực đa chiều trong bối cảnh giáo dục đa dạng của Việt Nam. Khác với các mô hình truyền thống, phương pháp này nhấn mạnh tác động thực tiễn, đảm bảo kết quả có ý nghĩa ứng dụng đối với các bên liên quan. Bằng cách kết hợp khung của Kane với quan điểm của Bachman, Palmer và Chapelle, nghiên cứu này thiết lập một quy trình xác trị chặt chẽ, nhạy cảm với bối cảnh, đảm bảo thang đo NLĐGNN là công cụ đáng tin cậy để đánh giá năng lực đánh giá ngôn ngữ của GVTA tại Việt Nam.

Mô hình lập luận của Toulmin (1958) là nền tảng cho khung XTDTLL, cung cấp phương pháp có cấu trúc để liên kết tuyên bố với bằng chứng. Mô hình gồm sáu thành phần: dữ liệu, tuyên bố, bảo chứng, hỗ trợ, điều kiện và phản biện, đảm bảo tính logic giữa dữ liệu và tuyên bố, đồng thời xử lý phản biện một cách hệ thống. Ảnh hưởng rộng rãi của mô hình Toulmin đã dẫn đến việc Kane (2013) điều chỉnh và áp dụng trong đo lường giáo dục, đặc biệt là xác trị bài kiểm tra. Phiên bản điều chỉnh của Kane cân bằng tính thực tiễn và lý thuyết trong diễn giải và sử dụng điểm bài kiểm tra, giúp mô hình này trở thành phương pháp nền tảng trong xác trị đánh giá.

4.2.2. Khung lập luận dựa trên bằng chứng trong nghiên cứu này

Cách tiếp cận lập luận của Kane xác định tính xác trị không phải là thuộc tính của bài kiểm tra mà là của diễn giải và sử dụng điểm số. Quá trình xác trị bao gồm hai lập luận chính: Lập luận diễn giải và sử dụng (IUA), trong đó xác định các diễn giải và ứng dụng mong muốn của điểm số. Lập luận Độ giá trị, trong đó đánh giá tính hợp lý và nhất quán của IUA dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Khung này đã được mở rộng bởi Bachman, Palmer và Chapelle để bao gồm các yếu tố thực tiễn, nhận thức và hệ quả, đảm bảo sự liên kết với các nhiệm vụ đánh giá và bối cảnh thực tế. Cách tiếp cận lập luận dựa trên bằng chứng tích hợp cả các khái niệm lý thuyết và các cân nhắc thực tiễn, sử dụng cả bằng chứng định lượng và định tính để tạo ra một quy trình xác trị toàn diện.

4.2.3. Các bước triển khai khung xác trị
4.2.3.1. Lập luận diễn giải và sử dụng (IUA)

IUA xây dựng trình tự logic từ kết quả thực tế của bài kiểm tra đến các tuyên bố về năng lực NLĐGNN của GVTA. Quá trình này bao gồm việc xác định các giả định liên quan đến sự phù hợp của THANG ĐO NLĐGNN với phạm vi năng lực, độ chính xác của chấm điểm, tính nhất quán của điểm số và mức độ phản ánh của thang đo đối với cấu trúc lý thuyết. Mỗi suy luận được củng cố bằng các bảo chứng – các tuyên bố biện minh cho suy luận dựa trên những giả định về quá trình đánh giá. Ví dụ, suy luận về mô tả miền kiến thức được hỗ trợ bởi bằng chứng cho thấy các mục trong thang đo NLĐGNN phù hợp với các thành phần cốt lõi của NLĐGNN dành cho GVTA.

4.2.3.2. Lập luận về tính xác trị
Lập luận về tính xác trị, giai đoạn thứ hai, đánh giá tính nhất quán của IUA bằng cách thu thập bằng chứng hỗ trợ cho từng suy luận. Quá trình này kiểm tra xem điểm số của Thang đo NLĐGNN có phản ánh chính xác cấu trúc năng lực NLĐGNN, có được chấm điểm một cách đáng tin cậy và có thể khái quát hóa trong các bối cảnh giáo dục khác nhau hay không. Lập luận về tính xác trị của Thang đo NLĐGNN bao gồm các bằng chứng thực nghiệm thông qua mô hình Rasch, đánh giá của chuyên gia và các phân tích tâm trắc học, đảm bảo một khung xác trị toàn diện.

4.3. Bằng chứng cần thiết cho các suy luận trong xác trị dựa trên lập luận

Cách tiếp cận XTDTLL yêu cầu các bằng chứng cụ thể để hỗ trợ từng suy luận. Bằng chứng về mô tả miền kiến thức đảm bảo sự phù hợp về nội dung của NLĐGNN thông qua đánh giá của chuyên gia và phân tích sự liên kết giữa nội dung thang đo với các thành phần NLĐGNN. Bằng chứng đánh giá xác định độ chính xác của việc chấm điểm thông qua độ tin cậy giữa các giám khảo và mô hình Rasch. Bằng chứng tổng quát hóa xác nhận tính nhất quán của điểm số trong các bối cảnh khác nhau thông qua các nghiên cứu về độ tin cậy, bao gồm hệ số Cronbach’s alpha. Bằng chứng giải thích xác trị cấu trúc của thang đo bằng cách sử dụng phân tích nhân tố và bản đồ Wright để kiểm tra sự tương thích giữa điểm số thang đo NLĐGNN và các năng lực NLĐGNN tiềm ẩn.

4.4. Xây dựng lập luận diễn giải và lập luận giá trị cho thang đo NLĐGNN
Chương này trình bày quá trình xác trị thang đo NLĐGNN dựa trên lập luận, tập trung vào bốn suy luận chính: mô tả miền kiến thức, đánh giá, tổng quát hóa và giải thích. Theo khung lập luận của Kane (1992, 2013), nghiên cứu xây dựng Lập luận Diễn giải và Sử dụng (IUA) để xác định cách diễn giải điểm số và lập luận về tính xác trị nhằm đánh giá mức độ hỗ trợ thực nghiệm cho những diễn giải này. Cách tiếp cận có mục tiêu này đảm bảo một quy trình xác trị chặt chẽ, trong khi các suy luận về ngoại suy và ứng dụng sẽ được dành cho nghiên cứu trong tương lai. IUA thiết lập cách điểm số thang đo NLĐGNN được diễn giải và sử dụng, liên kết các kết quả quan sát với các tuyên bố lý thuyết. Mỗi suy luận được hỗ trợ bởi các bảo chứng và giả định, hướng dẫn các loại bằng chứng thực nghiệm cần thiết. Mô tả miền kiến thức xác định các năng lực NLĐGNN dựa trên tài liệu và đánh giá của chuyên gia, đảm bảo sự phù hợp về nội dung. Đánh giá kiểm tra tính hiệu quả của thang chấm điểm và thống kê các mục nhằm đo lường chính xác các kỹ năng NLĐGNN thông qua phân tích tâm trắc học. Tổng quát hóa đảm bảo tính nhất quán của điểm số trong các mẫu người tham gia đa dạng thông qua phân tích Rasch và các chỉ số độ tin cậy nội tại. Giải thích kiểm tra xem điểm số thang đo NLĐGNN có phù hợp với các kỳ vọng lý thuyết hay không, xác trị mức độ khó của mục và khả năng phân biệt trình độ qua bản đồ Wright và phân tích chủ đề. Cách tiếp cận xác trị có cấu trúc này tích hợp phản hồi chuyên gia, dữ liệu thực nghiệm và bằng chứng tâm trắc học, khẳng định độ tin cậy và tính ứng dụng thực tiễn của thang đo NLĐGNN trong việc đánh giá năng lực đánh giá ngôn ngữ của GVTA tại Việt Nam.

Hình 4.5. Khung xác trị cho thang đo NLĐGNN
[image: image1.png]h: Biém 53 ti thang do NLDGNN phan dnh

h chinh xéc cu tric cla NLOGNN 4] véi GVTA tai

Vit Nam, v3 céc muc trong thang do phan biét duor kha nang cia ho & cic cip 4 khac nhau.

DiEm 56 hosc 'hodc phan hoi cia gidng vién trén thang
do tuang tne voi cdu tric 1Y thuyét ma thang do.
duoc xay dung

‘T6ng qudt hod: Bi&m 55 trén thang do NLOGNN

Cac myc trong thang do dai dién cho tap hop cac.
khac nhau clia GVTA vé NLOGNN.

Céc thanh phan cla thang do NLOGN|

‘quan trong cac b canh va gilta

Bing chimg cin !

- Danh gié ciia chuyén gia
- Phan tich Rasch € xéc dinh tinh lién tuc clia

i3 GVTA tai cAc trrdng dai hog Viet Nam nhat
‘chc giang vien khdc nhau.

Béng chitng can thigt:
B0 nhat quan noi tai cla diém s3.

- Kha nang tong quat ha qua cic b1 canh khdc.
nhau (vi du: viing mién, gigi tinh, kinh ngl

the hign cac dc tinh tam trc hoc mong mudn,

nhém t91.

MG t3 mign ki thire: C4c muc trong thang do

‘Dam bao: BAng chimg can thist:
Thang do phan 4nh c4c kY ndng va NLNN duge | - Phan tich bang I thuyét ing dép cau hi

2 n3ng Ive can thist cho GVTA taj Viet Nam.

- phan tich Rasch dé kim tra o phis hop.
cauhdi

clia cAc

NLDGNN the hién phis hop

ciclénthi K ning

Dam bag:
- G i ch trong thang o dal dién cho gic K.
nang v nang luc can thiét dé GVTA ¢ trai nghiem

- Téng quan tai
- Danh gid cls chuyen gl v& mife 40 dai difn vi.

giang day hiéu qua trong b3 canh dai hoc.

mirc 46 ph hop cia cic myc.




Chương 4 mô tả quá trình xác trị thang đo NLĐGNN bằng cách sử dụng khung lập luận dựa trên bằng chứng của Kane, nhấn mạnh việc xây dựng Lập luận Diễn giải và Sử dụng (IUA) cũng như Lập luận về Độ giá trị. Bằng cách tập trung vào các suy luận cốt lõi và thu thập bằng chứng liên quan, cách tiếp cận này khẳng định thang đo NLĐGNN là một công cụ đáng tin cậy và có tính xác trị trong việc đánh giá năng lực đánh giá ngôn ngữ (NLĐGNN) của GVTA tại Việt Nam. Khung xác trị dựa trên bằng chứng này, với các suy luận bổ sung dành cho nghiên cứu trong tương lai, xác nhận rằng thang đo NLĐGNN phù hợp với các mục đích sử dụng dự kiến trong các bối cảnh giáo dục đa dạng. 

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết phương pháp để xây dựng và xác trị Thang đo Kiến thức Đánh giá Ngôn ngữ (thang đo NLĐGNN) dành cho giảng viên giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam trong hệ thống GDĐH. Phương pháp nghiên cứu bao gồm bối cảnh nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, thiết kế, lấy mẫu, công cụ thu thập dữ liệu, phương pháp phân tích và quy trình xác trị. Cách tiếp cận có cấu trúc này tạo nền tảng cho tính thực tiễn và tính chất tâm lý đáng tin cậy của thang đo NLĐGNN.

5.1. Bối cảnh nghiên cứu

Nghiên cứu được đặt trong bối cảnh hệ thống GDĐH Việt Nam, nơi các cải cách giáo dục gần đây và trọng tâm vào tiếng Anh để hội nhập toàn cầu đã làm gia tăng nhu cầu về Năng lực Đánh giá Ngôn ngữ (NLĐGNN) đối với GVTA. Mặc dù Bộ GĐ&ĐT đã ban hành các chính sách và tiêu chuẩn, nhưng thực tiễn đánh giá vẫn chủ yếu dựa vào các kỳ thi có ảnh hưởng cao, tập trung vào ghi nhớ hơn là phát triển kỹ năng giao tiếp, tạo nên một hệ thống đánh giá thiên về kiểm tra. Bên cạnh đó, các ràng buộc thể chế – như sĩ số lớp học lớn, chênh lệch nguồn lực và khối lượng giảng dạy nặng – đã hạn chế cơ hội áp dụng đánh giá hình thành, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn. Về mặt văn hóa, di sản Nho giáo của Việt Nam đề cao mối quan hệ tôn ti giữa người học và giáo viên, gây ra những thách thức đối với các phương pháp đánh giá hình thành và lấy người học làm trung tâm. Giảng viên EFL thường có ít cơ hội đào tạo về các kỹ thuật đánh giá đa dạng và chủ yếu dựa vào các phương pháp đánh giá tổng kết truyền thống. Những yếu tố kết hợp này nhấn mạnh sự cần thiết của một khung năng lực NLĐGNN được nội địa hóa để hướng dẫn GVTA tại Việt Nam trong việc áp dụng các thực tiễn đánh giá cân bằng và hiệu quả hơn.

5.2. Xem xét lại các câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm hai mục tiêu chính. Thứ nhất, phát triển thang đo NLĐGNN để đánh giá các năng lực cốt lõi của GVTA tại Việt Nam trong đánh giá ngôn ngữ, tập trung vào kiến thức, kỹ năng và khả năng thực hành đánh giá. Thứ hai, xác thực thang đo NLĐGNN bằng cách áp dụng khung XTDTLL của Kane (2006) để kiểm định 4  suy luận chính.

Suy luận về miền kiến thức xem xét mức độ thang đo phản ánh chính xác cấu trúc NLĐGNN của GVTA tại Việt Nam, dựa trên phản hồi chuyên gia và mức độ phù hợp nội dung. Suy luận về đánh giá đánh giá mức độ các tiêu chí trong thang đo đảm bảo đo lường đáng tin cậy và có giá trị theo các đặc tính tâm trắc học. Suy luận về tổng quát hóa kiểm tra khả năng điểm số trên thang đo có thể khái quát hóa cho các nhóm nhân khẩu học và cấp độ kinh nghiệm khác nhau của GVTA tại Việt Nam. Suy luận về giải thích xác định mức độ điểm tự đánh giá trên thang đo phản ánh năng lực NLĐGNN thực tế, đồng thời kiểm tra khả năng phân biệt trình độ của GVTA giữa các cấp độ khác nhau.

5.3. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng thiết kế hỗn hợp khám phá tuần tự, tích hợp dữ liệu định tính và định lượng theo khung XTDTLL. Giai đoạn định tính, bao gồm thảo luận nhóm và phản hồi chuyên gia, cung cấp cơ sở cho giai đoạn định lượng tiếp theo. Thiết kế này cho phép nghiên cứu chuyên sâu về NLĐGNN trước khi chuyển sang đo lường, đồng thời đảm bảo sự liên kết giữa các phát hiện định tính và đánh giá định lượng.
Hình 5.1. Sơ đồ quy trình phát triển và xác trị thang đo
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5.4. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp chọn mẫu

5.4.1. Giai đoạn định tính

Phương pháp chọn mẫu có chủ đích được sử dụng cho các nhóm thảo luận và đánh giá chuyên gia. Trong nhóm thảo luận, 12 người tham gia, bao gồm GVTA và chuyên gia về đánh giá ngôn ngữ, đã cung cấp ý kiến về độ rõ ràng và tính ứng dụng của khung năng lực. 6 chuyên gia có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đánh giá ngôn ngữ đã tiếp tục tinh chỉnh khung năng lực để đảm bảo sự phù hợp với bối cảnh GDĐH Việt Nam.
5.4.2. Giai đoạn định lượng

Chiến lược lấy mẫu phân tầng được áp dụng trên ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam để đảm bảo mẫu đại diện cho quá trình xác trị định lượng. Mẫu cuối cùng bao gồm 177 người tham gia, đáp ứng yêu cầu của phân tích Rasch và cho phép ước lượng đáng tin cậy các tham số của từng mục trong thang đo. Cách tiếp cận lấy mẫu này đảm bảo tính khả thi về mặt logistics đồng thời đảm bảo phạm vi bao phủ toàn diện đối với bối cảnh GDĐH tại Việt Nam.
5.5. Công cụ thu thập dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng ba công cụ chính: Hướng dẫn thảo luận nhóm bao gồm 12 câu hỏi mở nhằm thảo luận chuyên sâu về mức độ phù hợp của nội dung trong khung năng lực. Bộ câu hỏi này đã được thử nghiệm thực địa với giáo viên trung học để đảm bảo cấu trúc linh hoạt nhưng vẫn thu thập phản hồi một cách hệ thống. Phỏng vấn bán cấu trúc với hội đồng chuyên gia được thực hiện trong hai vòng đánh giá, trong đó sáu chuyên gia cung cấp phản hồi chi tiết về độ rõ ràng, mức độ phù hợp và cấu trúc của khung năng lực. Những đóng góp này giúp tinh chỉnh các chỉ số và đảm bảo sự liên kết giữa khung năng lực với các nguyên tắc phát triển NLĐGNN. Bảng câu hỏi trực tuyến được sử dụng để thử nghiệm thang đo, bao gồm các câu hỏi nhân khẩu học và các mục tự đánh giá theo khung NLĐGNN. Bộ câu hỏi này đã được thử nghiệm thực địa nhằm đảm bảo tính rõ ràng, đồng thời phản hồi từ người tham gia giúp hoàn thiện các mục, đảm bảo đo lường chính xác năng lực tự đánh giá trong mẫu lớn hơn.

5.6. Phân tích dữ liệu

Nghiên cứu kết hợp các phương pháp phân tích định tính và định lượng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu và hỗ trợ suy luận về tính xác trị.

5.6.1. Phân tích định tính

Phân tích chủ đề, theo phương pháp sáu bước của Braun và Clarke (2012), được sử dụng để xác định các mẫu và chủ đề từ thảo luận nhóm và đánh giá chuyên gia. Việc mã hóa dữ liệu bằng phần mềm MAXQDA giúp tinh chỉnh các chủ đề, đặc biệt là liên quan đến suy luận về mô tả miền kiến thức, nhằm đảm bảo rằng khung thang đo NLĐGNN phản ánh chính xác các năng lực cốt lõi trong bối cảnh GDĐH Việt Nam.

5.6.2. Phân tích định lượng

Phân tích Rasch sử dụng mô hình Tín dụng Một phần (Partial Credit Model - PCM) để hiệu chỉnh các mục, xác định độ khó và khả năng phân biệt của từng mục dựa trên mối quan hệ giữa mục và người tham gia. Phân tích độ tin cậy được thực hiện thông qua Cronbach’s alpha và các chỉ số từ mô hình Rasch, trong đó chỉ số phân tách giữa người và mục đánh giá khả năng thang đo trong việc phân biệt các mức độ năng lực khác nhau. Độ phù hợp của mô hình và khả năng phân biệt mục được kiểm tra bằng thống kê INFIT và OUTFIT, với giá trị mean-square và t-statistics hỗ trợ điều chỉnh các mục. Chỉ số phân tách mục và hệ số tương quan điểm - nhị phân xác nhận khả năng phân biệt giữa các mức độ năng lực. Đường cong đặc trưng mục (ICCs) đánh giá hiệu quả của từng mục trong việc phân biệt các cấp độ năng lực, trong khi bản đồ Wright trực quan hóa sự phân bố của các mục, đảm bảo NLĐGNN được đo lường theo một chuỗi phát triển liên tục.

Chương này trình bày quy trình phát triển và xác trị thang đo NLĐGNN thông qua thiết kế hỗn hợp dựa trên lập luận xác trị. Nghiên cứu giải quyết từng suy luận về tính xác trị theo cách hệ thống, đảm bảo phù hợp với thực tiễn đánh giá giáo dục tại GDĐH Việt Nam. Phương pháp kết hợp phân tích định tính và định lượng khẳng định tính ứng dụng và độ tin cậy của thang đo NLĐGNN trong đo lường năng lực của GVTA. Chương tiếp theo sẽ phân tích sâu hơn các đặc tính tâm trắc học và kết quả xác trị nhằm củng cố độ tin cậy và tính ứng dụng thực tiễn của thang đo này. 

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ XÁC TRỊ THANG ĐO NLĐGNN CỦA GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM - SUY LUẬN MÔ TẢ MIỀN

Chương này trình bày chi tiết quá trình xác trị thang đo thang đo NLĐGNN thông qua suy luận về mô tả miền kiến thức, tập trung vào việc thiết lập tính phù hợp và khả năng ứng dụng của thang đo trong bối cảnh GDĐH tại Việt Nam.

6.1. Bằng chứng về tính xác trị 1: Quá trình phát triển thang đo

Việc phát triển thang đo NLĐGNN dành cho GVTA tại Việt Nam được định hướng bởi tổng quan tài liệu và phân tích bối cảnh. Thang đo được cấu trúc theo ba giai đoạn: Chuẩn bị đánh giá, Thực hiện đánh giá và Điều chỉnh đánh giá, phù hợp với các mô hình như Dreyfus & Dreyfus (1986) và các lý thuyết đánh giá dựa trên năng lực. Bản dự thảo khung năng lực được tinh chỉnh nhiều lần dựa trên phản hồi của chuyên gia để đảm bảo tính phù hợp với GDĐH Việt Nam.

Tổng cộng 65 chỉ báo năng lực được xác định nhằm phản ánh các năng lực cốt lõi về NLĐGNN trong từng giai đoạn. Các chỉ số này được xây dựng dựa trên tài liệu và thực tiễn đánh giá tại Việt Nam, đảm bảo phản ánh các nguyên tắc như độ giá trị, độ tin cậy và tính công bằng. Các năng lực chính bao gồm hiểu khung đánh giá, thiết lập mục tiêu học tập, lập kế hoạch phương pháp đánh giá, thiết kế và thực hiện đánh giá, cũng như diễn giải kết quả. Các chỉ số được điều chỉnh để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và trong nước, đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn.

Các tiêu chí đánh giá năng lực được thiết lập theo mô hình tiếp thu kỹ năng của Dreyfus & Dreyfus (1986), thể hiện rõ sự phát triển từ mức cơ bản đến chuyên gia. Cấu trúc này tiếp tục được tinh chỉnh để cải thiện tính rõ ràng, thực tiễn và sự nhất quán với mô hình PCM (Partial Credit Model) trong đo lường Rasch. Các buổi thảo luận nhóm với GVTA đã dẫn đến nhiều điều chỉnh quan trọng. Ban đầu, 380 mã chủ đề được trích xuất, sau đó được tinh gọn thành 260 mã mở và 44 danh mục phụ. Chín danh mục chính xuất hiện, bao gồm điều chỉnh khung năng lực, tính phù hợp văn hóa, ứng dụng thực tế và khả năng sử dụng. Các giảng viên đề xuất giảm trùng lặp, tinh chỉnh các chỉ báo năng lực và đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá tại Việt Nam. Những điều chỉnh quan trọng bao gồm tích hợp đánh giá hình thành, đơn giản hóa tiêu chí và cải thiện sự rõ ràng trong mô tả năng lực.
6.2. Bằng chứng về xác trị 2: Dữ liệu từ hội đồng chuyên gia

6.2.1. Vòng đánh giá chuyên gia thứ nhất

Vòng đánh giá chuyên gia đầu tiên tập trung vào việc tinh chỉnh độ rõ ràng, mức độ phù hợp và khả năng ứng dụng của thang đo. Sáu chuyên gia đã cung cấp phản hồi về tính dễ hiểu, cân bằng cấu trúc, sự liên kết với các tiêu chuẩn bên ngoài và khả năng khái quát hóa. Thông qua mã hóa chủ đề, các điều chỉnh chính bao gồm: làm rõ thuật ngữ liên quan đến đánh giá, cải thiện tính logic của thang đo và đảm bảo sự liên kết với các tiêu chuẩn năng lực quốc gia và quốc tế. Các chuyên gia đề xuất củng cố các thành phần về năng lực số và đánh giá hình thành, tinh chỉnh mô tả trong thang điểm đánh giá và lược bỏ các chỉ số dư thừa. Những điều chỉnh này đảm bảo rằng thang đo NLĐGNN phản ánh chính xác các năng lực đánh giá cần thiết trong GDĐH tại Việt Nam.

6.2.2. Vòng đánh giá chuyên gia thứ hai

Vòng đánh giá chuyên gia thứ hai tập trung vào tăng cường tính cụ thể, cải thiện tính logic và nâng cao khả năng sử dụng của thang đo. Các năng lực được sắp xếp lại để tăng tính mạch lạc, đồng thời các chỉ số phụ được bổ sung để giúp thể hiện chi tiết hơn mà vẫn đảm bảo tính thực tiễn. Các chuyên gia xác nhận rằng thang đo đã phù hợp với các khung năng lực quốc gia và quốc tế, đảm bảo sự rõ ràng về thuật ngữ và khả năng ứng dụng thực tiễn. Một số điều chỉnh nhỏ được thực hiện để nâng cao tính dễ đọc, tinh gọn cách diễn đạt các chỉ số và cải tiến ví dụ minh họa để hỗ trợ người dùng. Các chuyên gia đồng thuận rằng thang đo NLĐGNN đã sẵn sàng để thử nghiệm thực địa, xác nhận rằng đây là một công cụ đo lường đáng tin cậy cho đánh giá NLĐGNN.

6.3. Đánh giá tổng thể về suy luận mô tả miền kiến thức

Suy luận về mô tả miền kiến thức được đánh giá dựa trên hai giả định chính: (1) Các năng lực cốt lõi về NLĐGNN có thể xác định một cách có hệ thống từ tài liệu nghiên cứu, và (2) Các mục trong thang đo có thể đóng vai trò hiệu quả như chỉ số phản ánh những năng lực này. Việc xác trị thực nghiệm đã xác nhận cả hai giả định, chứng minh rằng thang đo NLĐGNN phản ánh chính xác các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho GVTA tại các trường đại học Việt Nam. Kết quả từ hội đồng chuyên gia và thảo luận nhóm khẳng định thang đo phù hợp với thực tiễn, có cơ sở lý thuyết vững chắc và tính ứng dụng cao. Bảng 6.4 tóm tắt quá trình xác trị, làm rõ các bảo chứng, bằng chứng và mức độ hỗ trợ đối với suy luận mô tả miền kiến thức. Quá trình tinh chỉnh nhiều lần đảm bảo thang đo đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về xác trị, khẳng định tính đáng tin cậy của thang đo NLĐGNN trong đánh giá NLĐGNN tại GDĐH Việt Nam.

Bảng 6.4: Tóm tắt luận điểm, bằng chứng và mức độ hỗ trợ đối với suy luận mô tả miền kiến thức
	Luận điểm
	Bằng chứng
	Mức độ đáp ứng

	Các tiêu chí trong thang đo thể hiện các kỹ năng và năng lực cần thiết để giảng viên EFL có trải nghiệm giảng dạy hiệu quả trong bối cảnh đại học.
	Tổng quan toàn diện các tài liệu và nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định các thành phần của LAL trong bối cảnh này.
	Hoàn toàn đáp ứng

	
	Việc xác định các mục từ các nghiên cứu trước đây để đại diện cho từng thành phần, cùng với việc tinh chỉnh các mục để phù hợp hơn với bối cảnh triển khai thang đo.
	Hoàn toàn đáp ứng


Chương này đã trình bày quá trình xác trị suy luận về mô tả miền kiến thức của thang đo NLĐGNN, bao gồm các bước phát triển, thẩm định chuyên gia và xác trị thực nghiệm. Thiết kế lặp lại đảm bảo thang đo phản ánh các năng lực NLĐGNN cốt lõi và phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam. Việc hoàn thiện thang đo NLĐGNN đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển công cụ đánh giá dựa trên bằng chứng, sẵn sàng cho thử nghiệm thực địa nhằm đo lường năng lực đánh giá ngôn ngữ của GVTA.
CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ XÁC TRỊ THANG ĐO NLĐGNN CỦA
GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM - SUY LUẬN

ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG QUÁT HÓA
Chương này trình bày các phát hiện hỗ trợ suy luận về đánh giá và tổng quát hóa trong khung xác trị của thang đo NLĐGNN, nhằm đánh giá năng lực đánh giá ngôn ngữ của GVTA tại Việt Nam (GVTA).

7.1. Suy luận về đánh giá

7.1.1. Bằng chứng về tính xác trị 1: Quá trình phát triển thang đo và sự đồng thuận của chuyên gia

Quá trình phát triển thang đo NLĐGNN tuân theo phương pháp xây dựng đồng thuận từ chuyên gia, đảm bảo thang đo phản ánh chính xác các năng lực đánh giá ngôn ngữ quan trọng đối với GVTA. Dữ liệu thu thập được xác nhận tính nghiêm ngặt của quy trình phát triển thang đo.

Thang đo ban đầu được xây dựng từ tổng quan tài liệu sâu rộng về NLĐGNN, tích hợp các mô hình lý thuyết và khung đánh giá quan trọng để xác định các năng lực cốt lõi. Như đã trình bày trong Chương 5, Mục 5.1.1, các mục trong thang đo được thiết kế dựa trên lý thuyết và thảo luận nhóm với chuyên gia đánh giá ngôn ngữ (SMEs), đảm bảo tính phù hợp với GVTA.

Nhóm chuyên gia đã xem xét và đóng góp ý kiến về mức độ phù hợp của thang đo với thực tiễn giảng dạy. Quá trình phản biện liên tục giúp tinh chỉnh nội dung, nâng cao độ rõ ràng và tính đại diện của các mục. Chương 6 đã trình bày hai vòng thử nghiệm, trong đó chuyên gia đánh giá và đề xuất điều chỉnh nhằm cải thiện mức độ phản ánh các kỹ năng đánh giá ngôn ngữ.

Quá trình xây dựng đồng thuận được ghi chép có hệ thống, đảm bảo tính minh bạch. Các chuyên gia cung cấp lý do chi tiết cho đề xuất chỉnh sửa, giúp thang đo phản ánh chính xác năng lực cần thiết của GVTA tại Việt Nam. Phụ lục F.1, F.2 và F.3 trình bày rõ các mục đã sửa đổi, thể hiện sự phát triển có hệ thống của thang đo.

Phiên bản cuối cùng của thang đo NLĐGNN gồm 42 mục với thang đo đánh giá hành vi (behaviorally anchored rating scale), được tinh chỉnh qua các vòng đánh giá chuyên gia. Các đề xuất như tối ưu hóa mô tả và điều chỉnh mức độ thành thạo đã được tích hợp, đảm bảo thang đo trở thành công cụ đáng tin cậy để đánh giá NLĐGNN của GVTA tại Việt Nam.

7.1.2. Bằng chứng về tính xác trị 2: Các đặc tính tâm trắc học

Như đã trình bày trong chương trước, thang đo NLĐGNN được xây dựng dựa trên thang đánh giá hành vi theo khung năng lực của GVTA tại Việt Nam, thông qua tổng quan tài liệu, thảo luận nhóm và đánh giá chuyên gia (xem Chương 5). Thang đo gồm 42 mục, được thiết kế để GVTA tự đánh giá NLĐGNN của mình.

Dữ liệu thống kê mô tả cho thấy 177 phản hồi hợp lệ được thu thập từ 213 GVTA, trong đó 36 phản hồi bị loại do người trả lời không phải giảng viên chuyên ngành tiếng Anh. Các trường hợp hợp lệ được đưa vào phân tích IRT.

Bản cuối cùng của thang đo NLĐGNN được hiệu chỉnh thông qua cả phân tích Cổ điển (CTT) và mô hình Rasch. Ngưỡng Thurstonian của từng mục (ɣ) được báo cáo theo giá trị Logit, cùng với sai số chuẩn (SE) để xác định độ khó của từng mục. Các kết quả cho thấy mức độ khó tăng dần theo cấp độ năng lực. Tương quan giữa mục và tổng điểm thang đo (item-rest correlation) phản ánh mối quan hệ giữa điểm của từng mục với tổng điểm thang đo sau khi loại trừ điểm của mục đó. Chỉ số INFIT MNSQ và t-statistics đánh giá mức độ phù hợp của từng mục với mô hình Rasch. Kết quả cho thấy thang đo đo lường chính xác sự phát triển năng lực đánh giá ngôn ngữ theo từng cấp độ thành thạo. Độ lệch chuẩn của mức độ khó các mục là 0.685, với sai số chuẩn nhỏ. Độ tin cậy phân tách mục cao (r = 0.945) xác nhận khả năng phân biệt hiệu quả các mức độ năng lực, phù hợp với các tiêu chí tâm trắc học.

Các chỉ số phân biệt mục dao động từ 0.29 đến 0.62, với hầu hết các mục thể hiện độ phân biệt tốt. Một số ít mục có chỉ số phân biệt thấp hơn nhưng vẫn đạt ngưỡng chấp nhận được. Điều này khẳng định thang đo NLĐGNN là công cụ hiệu quả trong việc đánh giá và phân biệt các mức độ NLĐGNN của GVTA tại Việt Nam.

Chương này đã xác nhận tính xác trị của thang đo NLĐGNN thông qua quá trình phát triển dựa trên đánh giá của chuyên gia, các đặc tính tâm trắc học và tính nhất quán trên nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Chương tiếp theo sẽ đề cập đến suy luận về giải thích, tích hợp các kết quả từ các suy luận trước đó.

 

CHƯƠNG 8: KẾT QUẢ XÁC TRỊ  THANG ĐO NLĐGNN CỦA GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM - SUY LUẬN GIẢI THÍCH

Chương này xem xét suy luận về giải thích, đánh giá liệu các điểm số quan sát được của GVTA tại Việt Nam có phù hợp với các cấu trúc lý thuyết nền tảng của thang đo NLĐGNN hay không. Quá trình xác trị này được hướng dẫn bởi hai giả định chính: Các mục trong thang đo phải phản ánh chính xác các năng lực dự kiến;  Thang đo phải có khả năng phân biệt hiệu quả các mức độ năng lực. Các phân tích tâm trắc học, bao gồm mô hình Rasch và bản đồ Wright, được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của những giả định này.

8.1. Bằng chứng về tính xác trị 1: Diễn giải bản đồ biến số

Hình 8.1. Khả năng diễn giải của bản đồ biến số đối với thang đo NLĐGNN
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So sánh giữa trục năng lực thực nghiệm và trục năng lực dự kiến xác nhận sự tương thích với các cấp độ thành thạo lý thuyết (Từ Cơ bản đến Chuyên gia) và chỉ ra một số điều chỉnh quan trọng. Về vị trí năng lực, các nhiệm vụ nâng cao như tham gia với các bên liên quan (Mục 33.1) được nâng lên cấp độ cao hơn, trong khi các mục nền tảng (Mục 3.2, 25.2) được điều chỉnh xuống cấp độ thấp hơn để phản ánh mức độ phù hợp thực tế. Nhấn mạnh vào năng lực chuyên sâu, các kỹ năng quan trọng như tính nhất quán giữa các mức độ đánh giá (Mục 23.2), xác định điểm cần cải thiện (Mục 11.2) và đào tạo người chấm để đảm bảo độ tin cậy (Mục 35.2) được xếp ở Cấp độ 4, thể hiện vai trò thiết yếu của chúng trong các bối cảnh đánh giá có ảnh hưởng cao. Đồng thời, tích hợp công nghệ trong đánh giá (Mục 19.2) được xác định là kỹ năng có độ khó cao nhất, cho thấy nhu cầu cấp thiết về đào tạo bổ sung nhằm nâng cao NLĐGNN có hỗ trợ công nghệ. Thang đo thực nghiệm, được xác thực thông qua phân tích Rasch, cho thấy sự tương thích với mô hình tiếp thu kỹ năng của Dreyfus (1986) và tích hợp các chiến lược đánh giá hiện đại như đánh giá có hỗ trợ công nghệ, phản hồi có chú thích và cơ chế phản hồi cải tiến. Những phát hiện này nhấn mạnh khoảng trống trong năng lực số của giảng viên, củng cố tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn về thực hành đánh giá trong môi trường số hóa.

8.2. Bằng chứng về tính xác trị 2: So sánh giữa trục kinh nghiệm thực nghiệm và trục lý thuyết
So sánh giữa trục năng lực thực nghiệm và trục năng lực dự kiến xác nhận sự phù hợp với các cấp độ thành thạo lý thuyết (Từ Cơ bản đến Chuyên gia) và chỉ ra một số điều chỉnh quan trọng. Về điều chỉnh vị trí năng lực, các nhiệm vụ nâng cao như tham gia với các bên liên quan (Mục 33.1) được nâng lên cấp độ cao hơn, trong khi các mục nền tảng (Mục 3.2, 25.2) được điều chỉnh xuống cấp độ thấp hơn để phản ánh mức độ phù hợp thực tế. Về năng lực chuyên sâu, các kỹ năng như tính nhất quán giữa các mức độ đánh giá (Mục 23.2), xác định điểm cần cải thiện (Mục 11.2) và đào tạo người chấm để đảm bảo độ tin cậy (Mục 35.2) được xếp ở Cấp độ 4, nhấn mạnh vai trò quan trọng của chúng trong các bối cảnh đánh giá có ảnh hưởng cao. Về thách thức trong tích hợp công nghệ, đánh giá số hóa (Mục 19.2) được xác định là kỹ năng có độ khó cao nhất, cho thấy nhu cầu đào tạo bổ sung về đánh giá có hỗ trợ công nghệ. Thang đo thực nghiệm, được xác trị thông qua phân tích Rasch, tương thích với mô hình tiếp thu kỹ năng của Dreyfus (1986) và tích hợp các chiến lược đánh giá hiện đại như đánh giá có hỗ trợ công nghệ, phản hồi có chú thích và cơ chế phản hồi cải tiến. Những phát hiện này cho thấy khoảng trống trong năng lực số của giảng viên, củng cố tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn về thực hành đánh giá trong môi trường số hóa.


8.3. Đánh giá tổng thể về suy luận giải thích

Cả hai giả định của suy luận về giải thích đều được hỗ trợ. Các mục trong thang đo đại diện chính xác cho các thành phần năng lực đánh giá ngôn ngữ và điểm số trên thang đo biến thiên theo các cấp độ năng lực khác nhau. Phân tích thống kê xác nhận sự liên kết giữa các mục đánh giá và cấu trúc lý thuyết, đồng thời sự khác biệt về điểm số giữa các khu vực và mức độ kinh nghiệm cho thấy tính xác trị cấu trúc của thang đo NLĐGNN, phản ánh các mức độ thành thạo khác nhau.

Chương này xác nhận suy luận về giải thích, củng cố tính xác trị cấu trúc của thang đo NLĐGNN và khả năng phân biệt các mức độ năng lực. Các phân tích tâm trắc học và nội dung, cùng với mô hình Rasch, cho thấy thang đo phản ánh chính xác năng lực đánh giá ngôn ngữ và phân biệt được trình độ giảng viên.

CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN

Chương này trình bày kết luận, hàm ý và hướng nghiên cứu trong tương lai về quá trình phát triển và xác trị thang đo NLĐGNN dành cho GVTA tại Việt Nam. Chương tổng hợp các phát hiện chính, đánh giá điểm mạnh và hạn chế của nghiên cứu, đồng thời đưa ra các khuyến nghị liên quan đến đào tạo giảng viên, thực hành đánh giá và nghiên cứu trong tương lai.

9.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu và lập luận xác trị

Nghiên cứu đã phát triển và xác trị thang đo NLĐGNN nhằm đánh giá năng lực của GVTA tại Việt Nam trong việc chuẩn bị, thực hiện và điều chỉnh đánh giá ngôn ngữ. Dựa trên mô hình tiếp thu kỹ năng của Dreyfus & Dreyfus (1986), thang đo theo dõi sự phát triển của giảng viên qua bốn giai đoạn: Cơ bản, Mới nổi, Độc lập và Chuyên gia, với 39 mục đánh giá và 122 tiêu chí chất lượng. Các phân tích tâm trắc học (CTT và mô hình Rasch) xác nhận tính hợp lệ và độ tin cậy của thang đo NLĐGNN, với độ tin cậy phân tách mục cao (r = 0.92) và sự tương thích giữa năng lực giảng viên (3.79 logits) và độ khó của mục đánh giá (3.59 logits). Thang đo phân biệt chính xác các mức độ thành thạo và liên kết điểm số quan sát được với năng lực thực tế. Dù được thiết kế riêng cho GVTA tại Việt Nam, cấu trúc dựa trên năng lực của thang đo NLĐGNN giúp nó có thể điều chỉnh cho các bối cảnh khác. Thang đo NLĐGNN phù hợp với bối cảnh giáo dục Việt Nam, tương thích với chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), khung KNLNNVN và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NFLP). Không giống các mô hình quốc tế, thang đo giải quyết các thách thức địa phương, bao gồm sĩ số lớp học lớn và hạn chế công nghệ, đồng thời thúc đẩy thực hành đánh giá công bằng, đáng tin cậy và minh bạch. Thang đo NLĐGNN kết hợp chuyển đổi số với những ràng buộc thực tiễn, đảm bảo tích hợp công nghệ hiệu quả.

Nghiên cứu đã kiểm tra bốn suy luận xác trị: mô tả miền kiến thức, đánh giá, tổng quát hóa và giải thích. Mô tả miền kiến thức được xác nhận qua phản hồi chuyên gia, khung lý thuyết và kiểm định thực nghiệm, đảm bảo thang đo phản ánh đầy đủ các năng lực NLĐGNN. Suy luận về đánh giá được xác trị qua các đặc tính tâm trắc học mạnh, với phân tích Rasch xác nhận phân bố độ khó hợp lý, độ tin cậy cao và giá trị cấu trúc tốt, giúp đo lường chính xác năng lực NLĐGNN. Suy luận về tổng quát hóa đảm bảo tính ổn định của thang đo trên các biến số về giới tính, kinh nghiệm và khu vực địa lý, dù một số mục cần điều chỉnh để tăng tính nhất quán. Suy luận về giải thích xác nhận rằng điểm số trên thang đo phản ánh chính xác năng lực giảng viên, với bản đồ Wright và mô hình Rasch xác định cấu trúc phân cấp và tiến trình phát triển NLĐGNN. Thông qua quá trình xác trị này, thang đo NLĐGNN được khẳng định là một công cụ đo lường đáng tin cậy, có tính xác trị cao và phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đồng thời có tiềm năng điều chỉnh cho các hệ thống giáo dục tương tự

9.2. Đóng góp của đề tài
Nghiên cứu có các hàm ý quan trọng về lý thuyết, phương pháp và sư phạm. Về mặt lý thuyết, NLĐGNN được xem như một năng lực động, phát triển liên tục, tích hợp kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với bối cảnh đánh giá. Nghiên cứu nhấn mạnh tính đặc thù của NLĐGNN trong các hệ thống giáo dục ngoài phương Tây, đề cao thực hành đánh giá nội địa hóa phù hợp với chính sách của MOET, KNLNNVN và NFLP. Khung XTDTLL của Kane (2006) được áp dụng, chứng minh cách tiếp cận xác trị hệ thống, nhiều bước.

Về mặt phương pháp, mô hình đánh giá phát triển năng lực cấu trúc tiến trình NLĐGNN theo chuỗi liên tục, tương thích với mô hình Dreyfus và Vùng phát triển gần của Vygotsky (ZPD). Mô hình Rasch đã phân biệt hiệu quả các mức độ năng lực và xác nhận các đặc tính tâm trắc học của thang đo. Nghiên cứu cải tiến công cụ đánh giá dựa trên năng lực, nhấn mạnh năng lực số và ứng dụng thực tế.

Về mặt sư phạm, thang đo NLĐGNN hỗ trợ tự đánh giá và giảng dạy tự đánh giá, khuyến khích phát triển chuyên môn liên tục. Thang đo cung cấp dữ liệu quan trọng giúp các chương trình đào tạo giáo viên điều chỉnh nội dung, phát triển từ trình độ cơ bản đến chuyên gia. Các cơ sở giáo dục có thể tích hợp thang đo NLĐGNN vào đào tạo giáo viên trước và trong khi giảng dạy, sử dụng dữ liệu để thiết kế chương trình phát triển nghề nghiệp phù hợp hơn.

9.3. Hạn chế của nghiên cứu

Nghiên cứu đối mặt với một số hạn chế. Mẫu nghiên cứu không cân bằng về mặt địa lý, với phần lớn người tham gia đến từ miền Bắc, làm giảm khả năng khái quát hóa. Dữ liệu tự báo cáo có thể không phản ánh đầy đủ năng lực thực tế của giảng viên. Ngưỡng phân loại trình độ cần được kiểm định thêm để đảm bảo tính ổn định khi áp dụng trên các nhóm giảng viên đa dạng hơn.

9.4. Các lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai

Nghiên cứu trong tương lai nên mở rộng thu thập dữ liệu sang miền Trung và miền Nam Việt Nam để kiểm tra sự khác biệt vùng miền trong NLĐGNN. Cần tiếp tục kiểm định các ngưỡng phân loại trình độ thông qua nghiên cứu dọc theo thời gian để đảm bảo tính ổn định. Các nghiên cứu tiếp theo có thể khảo sát sự phát triển năng lực số trong đánh giá của giảng viên, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đánh giá ngôn ngữ. thang đo NLĐGNN có thể được điều chỉnh cho các bối cảnh giáo dục khác, bao gồm các môn học khác ngoài tiếng Anh. Các nghiên cứu tương lai cũng nên kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như quan sát lớp học, đánh giá đồng nghiệp và hồ sơ giảng viên, để đo lường năng lực NLĐGNN một cách toàn diện hơn.

Thang đo NLĐGNN đánh dấu một bước tiến quan trọng trong đánh giá năng lực đánh giá ngôn ngữ của GVTA tại Việt Nam. Thang đo phù hợp với bối cảnh Việt Nam, có tính tâm trắc học cao và được thiết kế theo hướng phát triển năng lực theo cấp độ. Bằng cách tích hợp các yếu tố văn hóa, chính sách và sư phạm, thang đo NLĐGNN cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để phát triển năng lực giảng viên. Nghiên cứu trong tương lai cần tiếp tục cải tiến và mở rộng ứng dụng thang đo NLĐGNN, góp phần nâng cao năng lực đánh giá ngôn ngữ và chất lượng đào tạo giáo viên trên toàn cầu.

	
	DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
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